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TÊN BÀI DẠY - BÀI 16: 
ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN TRUNG VÀ NAM MỸ
Môn học/Hoạt động giáo dục: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ; Lớp: 7
Thời gian thực hiện:   Tiết

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-	 Trình bày được sự phân hoá tự nhiên theo chiều đông - tây, theo chiều bắc – nam, theo chiều cao (trên dãy núi An-đét).
-	 Biết sử dụng các bản đồ để xác định phạm vi, các khu vực địa hình, các đới và kiểu khí hậu,...
2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: 	Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: 	Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Năng lực Địa lí
+ Năng lực nhận thức Địa lí: Năng lực nhận thức thế giới theo quan điểm không gian, giải thích hiện tượng và quá trình địa lí tự nhiên.
-	 Năng lực tìm hiểu Địa lí: sử dụng công cụ Địa lí (bản đồ, bảng số liệu, hình ảnh,..)
-	 Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng Địa lí vào cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
-	 Yêu khoa học, ham học hỏi, tìm lòi.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
-	 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
-	 Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mỹ.
-	 Phiếu học tập.
-	 Một số hình ảnh vế thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: _Hlk72937145]1. Hoạt động xuất phát/ khởi động 
a. Mục tiêu
- Kết nối vào bài học, tạo hứng thú cho người học.
b. Nội dung
- Thử tài hiểu biết một số kiến thức về khu vực Trung và Nam Mĩ.
c. Sản phẩm 
- Câu trả lời cá nhân của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
- Bước 1: GV nêu luật chơi
+ Tên trò chơi “Giải đoán hình ảnh”
+ Có 6 hình ảnh, quan sát hình ảnh và tìm địa danh trong lược đồ Hình 41.1- Lược đồ tự nhiên Trung và Nam Mĩ.
+ Thời gian hoạt động cặp đôi là 3 phút 
- Bước 2: HS tham gia trò chơi, Gv gọi HS và ghép hình ảnh lên lược đồ phóng to. 
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	[image: ]

	Sông và rừng Amazon
	Biển Ca-Ri-Bê

	[image: ]
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	Eo đất Trung Mĩ
	Núi Anđét
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	[image: ]

	Hoang mạc A-ta-ca-ma
	Cao nguyên Bra xin


Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức, và kết nối vào bài học.      
        Khu vực Trung và Nam Mỹ gồm Trung Mỹ, các đảo, quần đảo trong vùng biển Ca-ri-bê và toàn bộ lục địa Nam Mỹ. Đây là khu vực có thiên nhiên có sự phân hóa rất đa dạng.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
[bookmark: _Hlk73278394]2.1. Tìm hiểu sự phân hóa tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ theo chiều Bắc Nam
a. Mục tiêu
-	 Trình bày được sự phân hoá tự nhiên theo chiều bắc - nam ở Trung và Nam Mỹ.
-	 Biết sử dụng bản đồ để xác định vị trí của các đới thiên nhiên.
b. Nội dung
- Dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục 1, hãy trình bày sự phân hoá thiên nhiên theo chiều bắc - nam ở Trung và Nam Mỹ.
c. Sản Phẩm:	 Sự phân hoá thiên nhiên theo chiều bắc - nam ở Trung và Nam Mỹ được thể hiện rõ nét ở sự khác biệt về khí hậu và cảnh quan.
-	 Đới khí hậu xích đạo nóng ẩm quanh năm, rừng mưa nhiệt đới phát triển trên diện rộng.
-	 Đới khí hậu cận xích đạo một năm có hai mùa (mùa mưa và mùa khô) rõ rệt, hệ thực vật điển hình là rừng thưa nhiệt đới.
-	 Đới khí hậu nhiệt đới nóng, lượng mưa giảm dần từ đông sang tây Cảnh quan thay đổi từ rừng nhiệt đới ẩm đến xa van, cây bụi và hoang mạc.
-	 Đới khí hậu cận nhiệt mùa hạ nóng, mùa đông ấm. Cảnh quan điển hình là rừng cận nhiệt và thảo nguyên rừng (nơi mưa nhiều); bán hoang mạc và hoang mạc (nơi mưa ít).
-	 Đới khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm. Cảnh quan điển hình là rừng hỗn hợp và bán hoang mạc.
[bookmark: _Hlk72846778][bookmark: _Hlk105230174]d. Cách thức tổ chức
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 1,2, thông tin SGK, em hãy: [image: ]
- Kể tên các đới khí hậu ở Trung và Nam Mỹ? Nhận xét về sự phân hóa đó?
- Trình bày sự phân hoá thiên nhiên theo chiều bắc - nam ở Trung và Nam Mỹ? 
	Đới khí hậu
	Khí hậu
	Cảnh quan

	
	
	

	
	
	


- Giải thích nguyên nhân sự phân hoá thiên nhiên theo chiều bắc - nam ở Trung và Nam Mỹ?
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu hoang mạc khô hạn nhất thế giới
[image: ]
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả làm việc trước lớp
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
	1. Sự phân hóa tự nhiên theo chiều bắc - nam
- Sự phân hoá thiên nhiên theo chiều bắc - nam ở Trung và Nam Mỹ được thể hiện rõ nét ở sự khác biệt về khí hậu và cảnh quan.
	Đới khí hậu
	Khí hậu
	Cảnh quan

	Xích đạo
	Nóng ẩm quanh năm
	Rừng mưa nhiệt đới phát triển trên diện rộng

	Cận xích đạo
	Một năm có hai mùa (mùa mưa và mùa khô) rõ rệt
	Rừng thưa nhiệt đới.

	Nhiệt đới
	Nóng, lượng mưa giảm dần từ đông sang tây
	Cảnh quan thay đổi từ rừng nhiệt đới ẩm đến xa van, cây bụi và hoang mạc.

	Cận nhiệt
	Mùa hạ nóng, mùa đông ấm
	Rừng cận nhiệt và thảo nguyên rừng (nơi mưa nhiều); bán hoang mạc và hoang mạc (nơi mưa ít).

	Ôn đới
	Mát mẻ quanh năm
	Rừng hỗn hợp và bán hoang mạc.






[bookmark: _Hlk105360976]2.2. Tìm hiểu sự phân hóa tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ theo chiều đông tây
a. Mục tiêu
-	 Trình bày được sự phân hoá tự nhiên theo chiều đông - tây ở Trung và Nam Mỹ.
-	 Biết sử dụng bản đổ để xác định phạm vi, các khu vực địa hình.
b. Nội dung: 
-	 Dựa vào hình 1 (trang 140) và thông tin trong mục 2, hãy trình bày sự phân hoá tự nhiên theo chiều đông - tây ở Trung va Nam Mỹ.
c. Sản Phẩm
- Trung Mỹ: phía đông và các đảo có lượng mưa nhiều hơn phía tây nên thảm rừng rậm nhiệt đới phát triển; phía tây khô hạn nên chủ yếu là xa van, rừng thưa.
-	 Nam Mỹ: sự phân hoá tự nhiên theo chiều đông - tây thể hiện rõ nhất ở địa hình:
+ Phía đông là các sơn nguyên bị bào mòn mạnh, địa hình chủ yếu là đồi núi thấp. Sơn nguyên Guy-a-na có khí hậu nóng ẩm, rừng rậm rạp; sơn nguyên Bra xin khí hậu khô hạn hơn, cảnh quan rừng thưa và xa van là chủ yếu.
+ Ở giữa là các đồng bằng rộng và bằng phẳng, bao gồm đồng bằng: Ô-ri-nô cô, A-ma-dôn, La Pla-ta và Pam-pa. Đồng bằng A-ma-dôn nằm trong khu vực có khí hậu xích đạo, cận xích đạo nóng ẩm, mưa nhiều nên rừng rậm bao phủ, hệ thực - động vật vô cùng phong phú. Các đồng bằng còn lại có mưa ít nên chủ yếu là xa van, cây bụi.
+ Phía tây là miền núi An-đét cao trung bình 3 000 - 5 000 m, gồm nhiều dãy núi, xen giữa là các thung lũng và cao nguyên. Thiên nhiên có sự khác biệt rõ rệt giữa sườn đông và sườn tây.
[bookmark: _Hlk73279270]d. Cách thức tổ chức
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
Dưạ vào hình 1, trang 140 và thông tin SGK, em hãy: 
- Trình bày sự phân hoá tự nhiên theo chiều đông - tây ở Trung va Nam Mỹ?
- So sánh đặc điểm địa hình Nam Mỹ với địa hình Bắc Mỹ? (Địa hình gồm mấy khu vực? Là những khu vực nào? vị trí phân bố của các khu vực địa hìn?)

[image: ]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi
[bookmark: _Hlk73279387]Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
-	 HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
	2. Sự phân hóa tự nhiên cheo chiều đông - tây
- Trung Mỹ: phía đông và các đảo có lượng mưa nhiều hơn phía tây nên thảm rừng rậm nhiệt đới phát triển; phía tây khô hạn nên chủ yếu là xa van, rừng thưa.
-	 Nam Mỹ: sự phân hoá tự nhiên theo chiều đông - tây thể hiện rõ nhất ở địa hình:
+ Phía đông là các sơn nguyên.
+ Ở giữa là các đồng bằng rộng và bằng phẳng. 
+ Phía tây là miền núi An-đét.


2.3. Tìm hiểu sự phân hóa tự nhiên theo độ cao
a. Mục tiêu
-	 Trình bày được sự phân hoá tự nhiên theo chiều cao trên dãy núi An-đét.
b. Nội dung: Dựa vào thông tin và quan sát hình 4 trong mục 3, hãy:
-	 Kể tên các đai thực vật theo chiều cao của sườn đông An-đét qua lãnh thổ Pê-ru.
-	 Cho biết các đai thực vật được phân bố theo độ cao như thế nào?
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh
- Thông tin phản hồi phiếu học tập
CÁC ĐAI THỰC VẬT THEO ĐỘ CAO Ở SƯỜN ĐÔNG DÃY AN-ĐÉT
	STT
	Đai thực vật
	Độ cao (m)

	1
	Rừng nhiệt đới
	0 - 1 000

	2
	Rừng la rộng
	1 000 - 1 300

	3
	Rừng lá kim
	1 300 - 3 000

	4
	Đồng cỏ
	3 000 - 4 000

	5
	Đổng cỏ núi cao
	4 000 - 5 300

	6
	Băng tuyết
	Trên 5 300



d. Cách thức tổ chức
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ 
Nhiệm vụ 1:  Dựa vào thông tin và quan sát hình 4 trong mục 3, em kể tên các đai thực vật theo chiều cao của sườn đông An-đét qua lãnh thổ Pê-ru?
Nhiệm vụ 2 – cặp đôi:  Dựa vào thông tin và quan sát hình 4 trong mục 3, Cho biết các đai thực vật được phân bố theo độ cao theo nội dung phiếu sau:

	STT
	Đai thực vật
	Độ cao (m)

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi
Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
-	 HS trình bày, các học sinh khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
	3. Sự phân hóa tự nhiên theo chiều cao
-	 Thiên nhiên ở miền núi An-đét có sự thay đổi theo chiều cao rất rõ rệt.
- Càng lên cao thiên nhiên càng thay đổi, tương ứng với sự thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm.


[bookmark: _GoBack]3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu
-	 Củng cố, luyện tập các kiến thức đã học trong bài.
b. Nội dung
- Tham gia trò chơi để trả lời các câu hỏi.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh
d. Cách thức tổ chức
	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.
[bookmark: _Hlk73280249]Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
	[image: ]


4. Hoạt động vận dụng, mở rộng 
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Nội dung
-	 Tìm hiểu về tự nhiên Trung và Nam Mỹ.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
	Bước 1: Giao nhiệm vụ:
Viết 1 đoạn thông tin khoảng 100 chữ miêu tả về 1 địa danh tự nhiên em ấn tượng nhất ở Trung và Nam Mỹ.
Hãy làm 1 hướng dẫn viên du lịch giới thiệu vẻ đẹp và kêu gọi đầu tư nhằm phát triển bền vững khu vực Trung và Nam Mỹ.
	[image: ]


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc vào tiết học tiếp theo.
Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 
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Hinh 2. Bén 85 céc d6i va kibu khi héu & Trung va Nam M§
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Hoang mac Ata-ca-ma ndm &
phia tay clia day An-cét, tir 222N
dén 27°N. Luong mua & déy rét
thép, c6 noi nhiéu nam lién khong
mua. Ata-ca-ma duoc coi la
hoang mac khé cdn nhét thé gioi.
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Hinh 1. Hoang mac A-ta-ca-ma & Chi-Ié
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HIEU Y DONG DOI
HUGNG DAN
<Hinh thirc: ca nhan/nhém
+»Yéu cau: C4 10 tir khda vé
Trung va Nam My

%2 dai dién nam va nit Ién bang,
quay mat xudng I6p. Cac thanh
vién trong I6p goi y tir khéa xem
ai doan nhanh hon, ding hon

+Thai gian: 2 phat

Quéan dao Ca-ri-bé
Dong béing A-ma-don
San nguyén Bra-xin
Eo dat Trung M{j
An-dét
Thai Binh Duong
Nong am
Atacama
Panama
Béinodng





image12.png
THU THACH CHO EM

Viét 1 doan thong tin khoang 100 chir miéu ta vé 1 dia
danh tu nhién em an tugng nhat é Trung va Nam My.
Hay lam 1 huéng dan vién du lich gidi thiéu vé dep va
kéu goi dau tu nham phat trién bén virng khu vuc.
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